
STT Lớp Sĩ số Môn học
Giảng viên giảng 

dạy
Buổi Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Ghi chú

(dự 

kiến)
Phòng học Thứ Tuần, tiết học Thứ Tuần, tiết học môn học môn học

1
CĐ CK 25A

CĐ CK 25B
175 Giáo dục chính trị 1 Nguyễn Văn Cương S F5.1 Chủ nhật Tuần 4,8,10 tiết 2-6 Thứ 2 Tuần 5,6,7,8,9,10 tiết 8-12

Tuần 4

20/9/2026

Tuần 10, 

1/11/2026

2
CĐ CK 25D

CĐ CK 25E
179 Giáo dục chính trị 1 Nguyễn Văn Cương C F5.1 Chủ nhật Tuần 4,8,10 tiết 7-11 Thứ 2 Tuần 5,6,7,8,9,10 tiết 1-5

Tuần 4

20/9/2026

Tuần 10, 

1/11/2026

3
CĐ CK 25C

CĐ CĐT 25A
171 Giáo dục chính trị 1 Cao Văn Dương S F5.3 Chủ nhật Tuần 4,8,10 tiết 2-6 Thứ 2 Tuần 5,6,7,8,9,10 tiết 8-12

Tuần 4

20/9/2026

Tuần 10, 

1/11/2026

4
CĐ ÔTÔ 25A

CĐ ÔTÔ 25B
138 Giáo dục chính trị 1 Nguyễn Văn Cương S F5.1 Chủ nhật Tuần 48,52,2 tiết 2-6 Thứ 3 Tuần 49,50,51,52,1,2 tiết 8-12

Tuần 48

26/7/2026

Tuần 2

6/9/2026

5
CĐ ÔTÔ 25C

CĐ CĐT 25B
152 Giáo dục chính trị 1 Đặng Đôn Lai S F5.1 Thứ 7 Tuần 4,8,10 tiết 2-6 Thứ 5 Tuần 5,6,7,8,9,10 tiết 8-12

Tuần 4, 

19/9/2026

Tuần 10, 

31/10/2026

6
CĐ ÔTÔ 25D

CĐ ÔTÔ 25E
140 Giáo dục chính trị 1 Đặng Đôn Lai C F5.1 Thứ 7 Tuần 48,52,2 tiết 7-11 Thứ 4 Tuần 49,50,51,52,1,2 tiết 1-5

Tuần 48

25/7/2026

Tuần 2

5/9/2026

7
CĐ NL 25A

CĐ NL 25B
134 Giáo dục chính trị 1 Nguyễn Văn Cương S F5.1 Chủ nhật Tuần 48,52,2 tiết 7-11 Thứ 4 Tuần 49,50,51,52,1,2 tiết 8-12

Tuần 48

26/7/2026

Tuần 2

6/9/2026

8
CĐ NL 25C

CĐ NL 25D
130 Giáo dục chính trị 1 Đặng Đôn Lai C F5.3 Chủ nhật Tuần 48,52,2 tiết 7-11 Thứ 3 Tuần 49,50,51,52,1,2 tiết 1-5

Tuần 48

26/7/2026

Tuần 2

6/9/2026

9
CĐ CNTT 25A

CĐ CNTT 25B
133 Giáo dục chính trị 1 Cao Văn Dương S F5.3 Chủ nhật Tuần 48,52,2 tiết 2-6 Thứ 2 Tuần 49,50,51,52,1,2 tiết 8-12

Tuần 48

26/7/2026

Tuần 2

6/9/2026

10
CĐ CNTT 25C

CĐ ĐTTT 25A
146 Giáo dục chính trị 1 Nguyễn Văn Cương S F5.3 Thứ 7 Tuần 48,52,2 tiết 2-6 Thứ 5 Tuần 49,50,51,52,1,2 tiết 8-12

Tuần 48

25/7/2026

Tuần 2

5/9/2026

11
CĐ CNTT 25D

CĐ CNTT 25E
132 Giáo dục chính trị 1 Cao Văn Dương C F5.14 Thứ 7 Tuần 48,52,2 tiết 2-6 Thứ 3 Tuần 49,50,51,52,1,2 tiết 1-5

Tuần 48

25/7/2026

Tuần 2

5/9/2026

12
CĐ CNTT 25F

CĐ ĐTTT 25B
153 Giáo dục chính trị 1 Nguyễn Văn Cương C F5.12 Thứ 7 Tuần 48,52,2 tiết 7-11 Thứ 5 Tuần 49,50,51,52,1,2 tiết 1-5

Tuần 48

25/7/2026

Tuần 2

5/9/2026

13
CĐ ĐĐT 25A

CĐ ĐĐT 25B
153 Giáo dục chính trị 1 Đặng Đôn Lai S F5.12 Chủ nhật Tuần 48,52,2 tiết 2-6 Thứ 3 Tuần 49,50,51,52,1,2 tiết 8-12

Tuần 48

26/7/2026

Tuần 2

6/9/2026

14
CĐ ĐĐT 25G

CĐ ĐĐT 25H
147 Giáo dục chính trị 1 Đặng Đôn Lai S F5.12 Thứ 7 Tuần 48,52,2 tiết 2-6 Thứ 4 Tuần 49,50,51,52,1,2 tiết 8-12

Tuần 48

25/7/2026

Tuần 2

5/9/2026

15
CĐ ĐĐT 25D

CĐ ĐĐT 25E
147 Giáo dục chính trị 1 Đặng Đôn Lai C F5.12 Thứ 7 Tuần 4,8,10 tiết 7-11 Thứ 5 Tuần 5,6,7,8,9,10 tiết 1-5

Tuần 4, 

19/9/2026

Tuần 10, 

31/10/2026

16
CĐ ĐĐT 25C

CĐ ĐĐT 25F
150 Giáo dục chính trị 1 Cao Văn Dương C F5.12 Chủ nhật Tuần 48,52,2 tiết 7-11 Thứ 2 Tuần 49,50,51,52,1,2 tiết 1-5

Tuần 48

26/7/2026

Tuần 2

6/9/2026

17
CĐN CGKL 25A

61 Giáo dục chính trị 1 Nguyễn Văn Cương S F5.1 Chủ nhật Tuần 1,5,7 tiết 2-6 Thứ 6 Tuần 2,3,4,5,6,7 tiết 8-12
Tuần 1

30/8/2026

Tuần 7

11/10/2026

18
CĐN CGKL 25B

CĐN SCCK 25
144 Giáo dục chính trị 1 Nguyễn Văn Cương C F5.12 Chủ nhật Tuần 1,5,7 tiết 7-11 Thứ 6 Tuần 2,3,4,5,6,7 tiết 1-5

Tuần 1

30/8/2026

Tuần 7

11/10/2026

19
CĐN ÔTÔ 25A

CĐN ÔTÔ 25B
148 Giáo dục chính trị 1 Cao Văn Dương S F5.3 Chủ nhật Tuần 4,8,10 tiết 7-11 Thứ 3 Tuần 5,6,7,8,9,10 tiết 8-12

Tuần 4

20/9/2026

Tuần 10, 

1/11/2026

20
CĐN ÔTÔ 25C

CĐN ÔTÔ 25D
135 Giáo dục chính trị 1 Nguyễn Văn Cương C F5.12 Thứ 7 Tuần 4,8,10 tiết 2-6 Thứ 3 Tuần 5,6,7,8,9,10 tiết 1-5

Tuần 4, 

19/9/2026

Tuần 10, 

31/10/2026

21
CĐN ĐCN 25A

CĐN ĐCN 25B
149 Giáo dục chính trị 1 Cao Văn Dương S F5.3 Chủ nhật Tuần 1,5,7 tiết 2-6 Thứ 7 Tuần 2,3,4,5,6,7 tiết 8-12

Tuần 1

30/8/2026

Tuần 7

11/10/2026

22
CĐN ĐCN 25C

CĐN ĐCN 25D
153 Giáo dục chính trị 1 Đặng Đôn Lai C F5.12 Chủ nhật Tuần 4,8,10 tiết 7-11 Thứ 4 Tuần 5,6,7,8,9,10 tiết 1-5

Tuần 4

20/9/2026

Tuần 10, 

1/11/2026
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23
CĐN ĐTCN 25A

CĐN QTM 25A
161 Giáo dục chính trị 1 Đặng Đôn Lai S F5.12 Chủ nhật Tuần 4,8,10 tiết 2-6 Thứ 4 Tuần 5,6,7,8,9,10 tiết 8-12

Tuần 4

20/9/2026

Tuần 10, 

1/11/2026

24
CĐN ĐTCN 25B

CĐN QTM 25B
147 Giáo dục chính trị 1 Nguyễn Văn Cương C F5.3 Thứ 7 Tuần 4,8,10 tiết 7-11 Thứ 4 Tuần 5,6,7,8,9,10 tiết 1-5

Tuần 4, 

19/9/2026

Tuần 10, 

31/10/2026

25
CĐ TĐ 24CNA

78 Giáo dục chính trị 2 Đặng Đôn Lai S F5.12 Chủ nhật Tuần 45,47,50 tiết 4-6 Thứ 2
Tuần 46,47,48 tiết 8-12.

Tuần 49 tiết 7-12.

Tuần 45, 

5/7/2026

Tuần 50, 

9/8/2026

26
CĐN SCMT 24

69 Giáo dục chính trị 2 Đặng Đôn Lai S F5.12 Chủ nhật Tuần 9,11,13 tiết 1-3 Thứ 3
Tuần 10,11,12 tiết 8-12.

Tuần 13 tiết 7-12. 

Tuần 9

25/10/2026

Tuần 13

22/11/2026

27
CĐ KTDN 25A

CĐN KTML 25A
118 Giáo dục chính trị 2 Đặng Đôn Lai S F5.12 Chủ nhật Tuần 7,9,11 tiết 4-6 Thứ 2

Tuần 8,9,10 tiết 8-12.

Tuần 11 tiết 7-12.

Tuần 7

11/10/2026

Tuần 11

8/11/2026

28
CĐ TĐ 24CNB

CĐ TĐ 24NN
131 Giáo dục chính trị 2 Nguyễn Văn Cương C F5.1 Chủ nhật Tuần 45,47,50 tiết 4-6 Thứ 4

Tuần 46,47,48 tiết 1-5.

Tuần 49 tiết 1-6.

Tuần 45, 

5/7/2026

Tuần 50, 

9/8/2026

29
CĐ KTDN 25B

CĐN HÀN 25
89 Giáo dục chính trị 2 Đặng Đôn Lai C F5.1 Chủ nhật Tuần 7,9,11 tiết 7-9 Thứ 2

Tuần 8,9,10 tiết 1-5.

Tuần 11 tiết 1-6.

Tuần 7

11/10/2026

Tuần 11

8/11/2026

30
CĐN KTML 25B

CĐN KTML 25C
127 Giáo dục chính trị 2 Đặng Đôn Lai C F5.1 Chủ nhật Tuần 7,9,11 tiết 10-12 Thứ 3

Tuần 8,9,10 tiết 1-5.

Tuần 11 tiết 1-6.

Tuần 7

11/10/2026

Tuần 11

8/11/2026

31
CĐ CK 24A

CĐ CK 24B
126 Pháp luật Phạm Đình Huấn S F5.10 Chủ nhật Tuần 45,47,50 tiết 4-6 Thứ 2

Tuần 46,47,48 tiết 8-12.

Tuần 49 tiết 7-12.

Tuần 45, 

5/7/2026

Tuần 50, 

9/8/2026

32
CĐ CK 24C

CĐ CK 24D
131 Pháp luật Phạm Đình Huấn C F5.10 Chủ nhật Tuần 50,52,2 tiết 1-3 Thứ 2

Tuần 51,52,1 tiết 1-5.

Tuần 2 tiết 1-6.

Tuần 50, 

9/8/2026

Tuần 2, 

6/9/2026

33
CĐ CK 24E

65 Pháp luật Phạm Đình Huấn C F5.10 Chủ nhật Tuần 45,47,50 tiết 7-9 Thứ 2
Tuần 46,47,48 tiết 1-5.

Tuần 49 tiết 1-6.

Tuần 45, 

5/7/2026

Tuần 50, 

9/8/2026

34
CĐ ÔTÔ 26A

CĐ ÔTÔ 26B
Pháp luật Phạm Đình Huấn S F5.10 Tối thứ 2 Tuần 9,11,14 tiết 13-15 Thứ 5

Tuần 10,11,12 tiết 8-12.

Tuần 13 tiết 7-12. 

Tuần 9

19/10/2026

Tuần 14

23/11/2026

35
CĐ ÔTÔ 26C

CĐ CĐT 26A
Pháp luật Phạm Đình Huấn S F5.10 Tối thứ 4 Tuần 15,17,19 tiết 13 - 15 Thứ 5

Tuần 16,17,18 tiết 8-12

Tuần 19 tiết 7-12

Tuần 15

2/12/2026

Tuần 19

30/12/2026

36
CĐ ÔTÔ 26D

CĐ ÔTÔ 26E
Pháp luật Phạm Đình Huấn C F5.10 Tối thứ 3 Tuần 9,11,14 tiết 13-15 Thứ 5

Tuần 10,11,12 tiết 1-5.

Tuần 13 tiết 1-6. 

Tuần 9

20/10/2026

Tuần 14

24/11/2026

37
CĐ CNTT 26A

CĐ CNTT 26B
Pháp luật Phạm Đình Huấn S F5.10 Chủ nhật Tuần 4,6,8 tiết 1-3 Thứ 2

Tuần 5,6,7 tiết 8-12.

Tuần 8 tiết 7-12.

Tuần 4

20/9/2026

Tuần 8

18/10/2026

38
CĐ CNTT 26C

CĐ ĐTTT 26A
Pháp luật Phạm Đình Huấn S F5.10 Chủ nhật Tuần 4,6,8 tiết 4-6 Thứ 3

Tuần 5,6,7 tiết 8-12.

Tuần 8 tiết 7-12.

Tuần 4

20/9/2026

Tuần 8

18/10/2026

39
CĐ CNTT 26D

CĐ CNTT 26E
Pháp luật Phạm Đình Huấn C F5.10 Chủ nhật Tuần 4,6,8 tiết 7-9 Thứ 2

Tuần 5,6,7 tiết 1-5.

Tuần 8 tiết 1-6.

Tuần 4

20/9/2026

Tuần 8

18/10/2026

40
CĐ CNTT 26F

CĐ BDVM 26
Pháp luật Phạm Đình Huấn C F5.10 Chủ nhật Tuần 4,6,8 tiết 10-12 Thứ 3

Tuần 5,6,7 tiết 1-5.

Tuần 8 tiết 1-6.

Tuần 4

20/9/2026

Tuần 8

18/10/2026

41
CĐ ĐTTT 26B

CĐ CĐT 26B
Pháp luật Phạm Đình Huấn C F5.10 Tối thứ 4 Tuần 9,11,13 tiết 13-15 Thứ 6

Tuần 10,11,12 tiết 1-5.

Tuần 13 tiết 1-6. 

Tuần 9

21/10/2026

Tuần 13

18/11/2026

42
CĐN CGKL 26A

CĐN ĐTCN 26A
Pháp luật Phạm Đình Huấn S F5.10 Chủ nhật Tuần 9,11,13 tiết 1-3 Thứ 2

Tuần 10,11,12 tiết 8-12.

Tuần 13 tiết 7-12. 

Tuần 9

25/10/2026

Tuần 13

22/11/2026

43
CĐN KTML 26A

CĐN KTML 26B
Pháp luật Phạm Đình Huấn S F5.10 Chủ nhật Tuần 9,11,13 tiết 4-6 Thứ 3

Tuần 10,11,12 tiết 8-12.

Tuần 13 tiết 7-12. 

Tuần 9

25/10/2026

Tuần 13

22/11/2026

44
CĐN KTML 26C

CĐN CGKL 26B
Pháp luật Phạm Đình Huấn C F5.10 Chủ nhật Tuần 9,11,13 tiết 7-9 Thứ 2

Tuần 10,11,12 tiết 1-5.

Tuần 13 tiết 1-6. 

Tuần 9

25/10/2026

Tuần 13

22/11/2026

45
CĐN ÔTÔ 26A

CĐN ÔTÔ 26B
Pháp luật Phạm Đình Huấn S F5.10 Tối thứ 5 Tuần 9,11,13 tiết 13-15 Thứ 6

Tuần 10,11,12 tiết 8-12.

Tuần 13 tiết 7-12. 

Tuần 9

22/10/2026

Tuần 13

19/11/2026

46
CĐN ÔTÔ 26C

CĐN ÔTÔ 26D
Pháp luật Phạm Đình Huấn C F5.10 Chủ nhật Tuần 9,11,13 tiết 10-12 Thứ 3

Tuần 10,11,12 tiết 1-5.

Tuần 13 tiết 1-6. 

Tuần 9

25/10/2026

Tuần 13

22/11/2026

47
CĐN QTM 26A

CĐN SCMT 26
Pháp luật Phạm Đình Huấn S F5.10 Tối thứ 4 Tuần 4,6,8 tiết 13-15 Thứ 5

Tuần 5,6,7 tiết 8-12.

Tuần 8 tiết 7-12.

Tuần 4

16/9/2026

Tuần 8

14/10/2026
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48
CĐN QTM 26B

CĐN ĐTCN 26B
Pháp luật Phạm Đình Huấn C F5.10 Tối thứ 5 Tuần 4,6,8 tiết 13-15 Thứ 5

Tuần 5,6,7 tiết 1-5.

Tuần 8 tiết 1-6.

Tuần 4

17/9/2026

Tuần 8

15/10/2026

Lưu ý: Khoa, Bộ môn bố trí các ca học thực hành trái buổi với buổi học của các môn học ghép.

PHÒNG ĐÀO TẠO

TRẦN VIỆT DŨNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

TRƯƠNG QUANG TRUNG

Ngày       tháng      năm 2026
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